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7).  n 22 n , n 5,n    ¥  

Với  n 5  ta có  5 22 5 32 25    (đúng). Vậy (*) đúng với  n 5 . 

Giả sử với  n k,k 5   thì (*) đúng, có nghĩa ta có:  k 22 k  (1). 

Ta phải chứng minh (*) đúng với  n k 1  , có nghĩa ta phải chứng minh:  k 1 22 (k 1)    

Thật vậy, nhân hai vế của (1) với 2 ta được:  k 2 k 1 2 k 1 2 22.2 2k 2 2k 2 k k        2k 12 k 1    

(đúng), vì  2k 2k 1  k 5   

Vậy (*) đúng với mọi số nguyên dương  n 5 . 

Câu 4: Chứng minh 
5 4 3n n n n

5 2 3 30
    luôn là số nguyên với mọi  n *¥  

LỜI GIẢI 

Đặt 
5 4 3

n

n n n n
u

5 2 3 30
     

Với n = 1 thì 
5 4 3

1 1

1 1 1 1
u 1 u

5 2 3 30
       là số nguyên (đúng). 

Giả sử với  n k,k *  ¥ thì 
5 4 3

k

k k k k
u

5 2 3 30
     là một số nguyên. 

Ta cần chứng minh với  n k 1   thì 
5 4 3

k 1

(k 1) (k 1) (k 1) (k 1)
u

5 2 3 30
   

     cũng là một số nguyên. 

Thật vậy : 
5 4 3 2

k 1

k 5k 10k 10k 5k 1
u

5
    

  

4 3 2 3 2k 4k 6k 4k 1 k 3k 3k 1 k 1

2 3 30

       
   . 

5 4 3 4 3 2 3 2 2

k 1

k k k k 5k 10k 10k 5k 4k 6k 4k 3k 3k
u 1

5 2 3 30 5 2 3
     

         

 4 3 2
k 1 ku u k 4k 6k 4k 1       . Vì  ku là số nguyên và   4 3 2k 4k 6k 4k 1     số nguyên nên  k 1u  là 

số nguyên. Kết luận theo nguyên lí quy nạp thì  nu  là số nguyên. 
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